
Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6

Tiết 1 CC-Bích CC-Thành CC-Sởi CC-Hóa CC-Lương CC-Linh

Tiết 2 Hóa-Bích Văn-Thanh
HĐHN & TN-

Nhạn
CNCN-Sởi Anh-Nhung Văn-Lương

Tiết 3 Toán-Thuyên Tin-Thành Lý-Sởi Anh-Nguyên Địa-Linh GDKTPL-Bắc

Tiết 4 Toán-Thuyên Hóa-Bích CNCN-Tùng GDKTPL-Bắc Toán-Trung Địa-Linh

Tiết 5 SHL-Bích SHL-Thành SHL-Sởi SHL-Hóa SHL-Lương SHL-Linh

Tiết 1 Anh-Nguyên Toán-Thuyên Anh-Trinh Văn-N.Thanh Văn-Lương Địa-Linh

Tiết 2 Văn-N.Thanh Tin-Thành Lý-Sởi Toán-Thuyên HĐHN & TN-Trinh Văn-Lương

Tiết 3 Văn-N.Thanh Anh-Trinh Sử-Tiến Toán-Thuyên GDKTPL-Bắc Văn-Lương

Tiết 4 Hóa-Bích Anh-Trinh Toán-Thuyên HĐHN & TN-Vũ Sử-Thanh Anh-Tuyết

Tiết 5 Sinh-Thịnh CNCN-Sởi Văn-N.Thanh Sử-Thanh CNNN-Y.Thanh HĐHN & TN-Trinh

Tiết 1 Sinh-Thịnh Toán-Thuyên CNCN-Tùng Ngữ Văn Lý-Ninh Tiếng Anh

Tiết 2 Lý-Ninh Toán-Thuyên Sử-Tiến Văn-N.Thanh Sử-Thanh CNNN-Y.Thanh

Tiết 3 Anh-Nguyên HĐHN & TN-Xuân Văn-N.Thanh Địa-Hóa Địa-Linh Toán-Trung

Tiết 4 Hóa-Bích Tin-Thành Văn-N.Thanh Lý-Ninh CNNN-Y.Thanh Sử-Thanh

Tiết 5 Tin-Thành CNCN-Sởi
HĐHN & TN-

Nhạn
HĐHN & TN-Vũ Anh-Nhung Lý-Ninh

Tiết 1 Tin-Thành Anh-Trinh Toán-Thuyên Lý-Ninh Toán-Trung CNNN-Y.Thanh

Tiết 2 Lý-Ninh Hóa-Bích Toán-Thuyên CNCN-Sởi Toán-Trung HĐHN & TN-Trinh

Tiết 3 HĐHN & TN Lý-Ninh Địa-Linh Địa-Hóa HĐHN & TN-Trinh Toán-Trung

Tiết 4 Ngữ Văn HĐHN & TN-Xuân Anh-Trinh Toán-Tuyên Lý-Ninh Toán-Trung

Tiết 5

Tiết 1 HĐHN & TN-Xuân Lý-Ninh Văn-N.Thanh HĐHN & TN-Vũ HĐHN & TN-Trinh Văn-Lương

Tiết 2 Sinh-Thịnh HĐHN & TN-Xuân GDKTPL-Bắc Văn-N.Thanh Văn-Lương Lý-Ninh

Tiết 3 Lý-Ninh Văn-N.Thanh Anh-Trinh Anh-Nguyên Anh-Nhung GDKTPL-Bắc

Tiết 4 Toán-Thuyên Văn-N.Thanh Địa-Linh GDKTPL-Bắc Lý-Ninh HĐHN & TN-Ttrinh

Tiết 5

Tiết 1 Anh-Nguyên Sử-Tiến Lý-Sởi Lý-Ninh GDKTPL-Bắc Anh-Tuyết

Tiết 2 Sử-Tiến CNCN-Sởi
HĐHN & TN-

Nhạn
Sử-Thanh Văn-Lương Lý-Ninh

Tiết 3 HĐHN & TN-Xuân Lý-Ninh GDKTPL-Bắc Anh-Nguyên Văn-Lương Sử-Thanh

Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Có hiệu lực từ ngày:06/09/2025

Vào tiết 1 lúc 7 giờ, hết tiết 5 lúc 11 giờ 15 phút

Năm học : 2025 2026
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Thứ Tiết 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5

Tiết 1 CC-Tâm CC-Tùng CC-Hiền CC-Nhung CC-Nguyên CC-Y.Thanh CC-Trung CC-Nhạn
CC-

Chung
CC-Loan CC-Tuyết

Tiết 2
Sinh-

Thịnh
Toán-Tâm

HĐHN & 

TN-

V.Thanh

HĐHN & 

TN-Hiền
Văn-Thái Địa-LInh

Toán-

Trung

CNCN-

Tùng

GDKTPL-

Bắc

CNNN-

Y.Thanh

Anh-

Tuyết

Tiết 3
Anh-

Nhung
Hóa-Bích Lý-Hiền Văn-Thái

CNNN-

Y.Thanh
Anh-Châu

Toán-

Trung

Hóa-

Thanh
Địa-Hóa

Anh-

Tuyết

Sinh-

Thịnh

Tiết 4
Toán-

Tâm

Anh-

Nhung
Tin-Thành Văn-Thái

HĐHN & 

TN-Hiền

CNNN-

Y.Thanh

Sinh-

Thịnh
Lý-Sởi Anh-Châu

Hóa-

Thanh
Địa-Hóa

Tiết 5 SHL-Tâm
SHL-

Tùng
SHL-Hiền SHL-Nhung SHL-Nguyên

SHL-

Y.Thanh

SHL-

Trung

SHL-

Nhạn

SHL-

Chung

SHL-

Loan

SHL-

Tuyết

Tiết 1 Sử-Thanh Tin-Thành Toán-Tâm
CNNN-

Y.Thanh

HĐHN & 

TN-Hiền

GDKTPL-

Bắc
Lý-Tùng

Hóa-

Thanh
Sử-Tiến

Sinh-

Thịnh
Văn-Loan

Tiết 2 Lý-Tùng
Sinh-

Thịnh
Toán-Tâm

GDKTPL-

Bắc
Tin-Vũ

CNNN-

Y.Thanh
Sử-Tiến Anh-Châu Toán-Tho Sử-Thanh Văn-Loan

Tiết 3
Sinh-

Thịnh
Sử-Thanh Tin-Thành

HĐHN & 

TN-Hiền
Địa-Linh Tin-Vũ Anh-Châu Lý-Sởi Địa-Hóa

CNNN-

Y.Thanh
Hóa

Tiết 4 Văn-Loan Toán-Tâm
Anh-

Nguyên
Địa-Hóa

GDKTPL-

Bắc

HĐHN&TN-

N.Thanh

Sinh-

Thịnh

CNCN-

Tùng
Lý-Sởi Toán-Tho CNNN

Tiết 5 Văn-Loan Toán-Tâm
HĐHN&TN-

Thanh
Tin-Vũ Anh-Nguyên Anh-Châu

Tiết 1
Tin-

Thành

Anh-

Nhung
Hóa-Bích Sử-Thanh Tin-Vũ Văn-Lương

Hóa-

Thanh

Toán-

Trung
Anh-Châu

Văn-

Loan
Toán-Tho

Tiết 2
Sinh-

Thịnh
Tin-Thành Văn-Nhạn Anh-Nhung Văn-Thái Văn-Lương Anh-Châu

Toán-

Trung
Lý-Sởi

Văn-

Loan
Toán-Tho

Tiết 3
Anh-

Nhung
Hóa-Bích Toán-Tâm Tin-Vũ Văn-Thái Anh-Châu Văn-Nhạn

Hóa-

Thanh
Toán-Tho

Sinh-

Thịnh
Sử-Thanh

Tiết 4
Anh-

Nhung
Lý-Tùng

CNCN-

Hiền
Địa-Hóa Anh-Nguyên Tin-Vũ Văn-Nhạn Anh-Châu Toán-tho

Hóa-

Thanh

Anh-

Tuyết

Tiết 5 Lý-Tùng Sinh
HĐHN & 

TN-

HĐHN & 

TN-Hiền
Địa-Linh

HĐHN&TN-

TN.Thanh

Tiết 1 Văn-Loan Lý-Tùng Hóa-Bích Văn-Thái Toán-Xuân Sử-Thanh Sử-Tiến Văn-Nhạn Tin-Vũ Địa-Hóa
Sinh-

Thịnh

Tiết 2
Toán-

Tâm

Sinh-

Thịnh

CNCN-

Hiền
Tin-Vũ Toán-Xuân Địa-Linh Anh-Châu Văn-Nhạn

GDKTPL-

Bắc
Toán-Tho Sử-Thanh

Tiết 3
Toán-

Tâm
Văn-Loan Lý-Hiền

GDKTPL-

Bắc
Tin-Vũ

HĐHN&TN-

N.Thanh
Lý-Tùng

Sinh-

Thịnh
Văn-Thái Toán-Tho

Anh-

Tuyết

Tiết 4 Lý-Tùng Văn-Loan Văn-Nhạn Địa-Hóa Văn-Thái Toán-Tho Tin-Vũ Sử-Tiến Lý-Sởi
Sinh-

Thịnh

CNNN-

Y.Thanh

Tiết 5
Tin-

Thành

HĐHN & 

TN-Thái
Văn-Nhạn

CNNN-

Y.Thanh

HĐHN & 

TN-Hiền
Toán-Tho

Tiết 1
HĐHN & 

TN-Thủy
Lý-Tùng

Anh-

Nguyên
Anh-Nhung

GDKTPL-

Bắc

CNNN-

Y.Thanh

Hóa-

Thanh

Sinh-

Thịnh
Văn-Thái Sử-Thanh Toán-Tho

Tiết 2
HĐHN & 

TN-Thủy
Văn-Loan Sử-Thanh Anh-Nhung Anh-Nguyên Địa-Linh Tin-Vũ Sử-Tiến Văn-Thái

Hóa-

Thanh

CNNN-

Y.Thanh

Tiết 3 Hóa-Thủy
HĐHN & 

TN-Thái
Lý-Hiền Toán-Xuân Địa-Linh Tin-Vũ

Sinh-

Thịnh

CNCN-

Tùng
Sử-Tiến

CNNN-

Y.Thanh
Văn-Loan

Tiết 4 Hóa-Thủy
Anh-

Nhung

CNCN-

Hiền
Toán-Xuân

CNNN-

Y.Thanh
Toán-Tho Lý-Tùng Văn-Nhạn Tin-Vũ

Văn-

Loan

Sinh-

Thịnh

Tiết 5

Tiết 1
HĐHN & 

TN-Thủy

HĐHN & 

TN-Thái
Hóa-Bích Toán-Xuân Sử-Thanh Văn-Lương Văn-Nhạn

Toán-

Trung
Anh-Châu Địa-Hóa

Hóa-

Thanh

Tiết 2 Hóa-Thủy Hóa-Bích
Anh-

Nguyên
Văn-Thái Toán-Xuân

GDKTPL-

Bắc

Toán-

Trung
Anh-Châu Địa-Hóa

Anh-

Tuyết

Hóa-

Thanh

Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x-
Hóa-

Thanh
Lý-Sởi Văn-Thái

Anh-

Tuyết
Địa-Hóa

Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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